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      02    LỜI MỞ ĐẦU                        

             Forword 

 

 
Công  Ty  Cổ  Phần  Kiểm  Định  Hiệu Chuẩn              South  Verification  Calibration  Joint 

Miền  Nam  xin chân  thành  gửi  đến  quý                      Stock  Company  would  like  to   

Khách  hàng  lời  chào  thân  ái, lời chúc  sức                 sincerely  send  our  warmest  greetings,  

khoẻ  và  thịnh  vượng.                                                     wishes  for  health  and  prosperity.                                                      

Chúng  tôi  là  một  trong  số  ít  các  công  ty                 We are a few of the  companies   

hoạt  động  trong  lĩnh  vực  Kiểm  định -  Hiệu               operating in the  field  of  Verification  

chuẩn  có đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên giàu          - Calibration with a team of   

kinh nghiệm và trang thiết bị, máy  móc  hiện  đại          experienced, experts,  technicians, 

Với  phương  châm  “Uy  tín  –  Chính xác  –                  modern  equipment  and  machines.  

Kịp thời”,  chúng tôi đảm bảo sẽ  mang đến cho             With  the  slogan " Reputation  –  

quý Khách hàng những dịch vụ tốt nhất, giá cả               Accuracy  -  Timeliness ", we guarantee 

hợp lý và hiệu quả cao nhất. Sự  hài lòng và thành         to bring customers the best services,                     

công của quý Khách hàng là niềm hạnh phúc của           reasonable  price  and  the  highest   

công ty chúng tôi.                                                              efficiency. Your  satisfaction and success 

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài,          is  the happiness of our company. 

bền vững và niềm tin của quý Khách hàng.                      We  hope  to  receive  the  long-term, 

Trân trọng!                                                                        sustainable cooperation and trust of you. 

                                                                                           Best regards! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      03   CƠ SỞ PHÁP LÝ  

             Legal basis 

 
 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp                   The  Enterprise  Registration Certificate                              

của Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Hiệu                    of  South  Verification  Calibration  Joint  

Chuẩn Miền Nam được Sở Kế Hoạch                       Stock  Company  was  approved  by  the   

 và Đầu Tư Thành  Phố Hồ Chí Minh ký                  Department  of  Planning  and  Investment    

phê duyệt ngày  29  tháng  04  năm 2020.                of  Ho Chi Minh City on  April  29th , 2020. 

 



 

 

           

 

 



 

      03   CƠ SỞ PHÁP LÝ  

             Legal basis 

 
 

Căn  cứ  Luật  Đo  lường  ngày                                   Based on Measurement Law on November 

11/11/2011, Thông tư 24/2013/TT-BKHCN                11th,  2011  and  Circular  24/2013/TT- 

ngày  30/09/2013,  Nghị  định  số                               BKHCN on  September 30th, 2013, Decree 

105/2016/NĐ-CP  ngày  01/07/2016,  Nghị               105/2016/NĐ-CP  on  July  1st,  2016, 

định số  154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018              Decree  154/2018/NĐ-CP  on  November 

quy  định  về  hoạt  động  kiểm  định,  hiệu                9th,  2018   regulations  on  verification,  

chuẩn, thử  nghiệm phương tiện đo, chuẩn               calibration,  measurement.  Our  company 

đo  lường,  Công  ty  chúng  tôi  đã  được                 has  registered  service  on  verification,  

Tổng  Cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường  Chất                 calibration,  measurement  of  equipment, 

lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký Cung               measurands  and  standards  by Directorate 

cấp  dịch  vụ  Kiểm  định,  Hiệu  chuẩn, Thử           for  Standards,  Metrology  and  Quality 

nghiệm  phương  tiện  đo,  chuẩn  đo  lường           with  registration  number : ĐK 513. 

với số đăng ký : ĐK 513. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

             

             



              

 
       

      04   NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG  

             Capacity 
 

Với đội ngũ cán bộ  kỹ  thuật được đào                         With  a  team  of  technicians  educated 

tạo  và có  nhiều năm  hoạt động  trong                        and  experienced  in  the  field  of  

lĩnh  vực  Kiểm  định,  Hiệu chuẩn, Thử                       Verification,  Calibration,  Measurement  

nghiệm thiết bị, Phương tiện đo, Chuẩn                       of  equipment,  standards,  combine  the  

đo lường, cùng với hệ thống  trang  thiết                     investment  in  machinery  and  modern 

bị  hiện  đại  và  các chuẩn đo lường hiện                   equipment  which  are  traceabled  to 

đại và được liên kết  với  Chuẩn  Quốc                        National  Standard  VMI, Q3, NIST...  

gia  VMI,  Quatest 3, NIST, ... Công  Ty  Cổ               South  Verification  Calibration  Joint 

Phần  Kiểm  Định  Hiệu  Chuẩn  Miền  Nam           Stock  Company  trust to  supply customer 

tin  tưởng  sẽ  cung  cấp  đến  Quý khách                   the best services. 

hàng  những  dịch  vụ  tốt  nhất.                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỰC/ Force KHỐI LƯỢNG/ Mass 

NHIỆT ĐỘ/ Temperature ĐỘ DÀI/ Length 

ÁP SUẤT/ Pressure ĐIỆN/ Electricity 

DUNG TÍCH/ Volume TẦN SỐ/ Frequency 

ĐỘ CỨNG/ Hardness 

2 

 

MÔ MEN LỰC/ Momen 

         HÓA LÝ/ Physics - Chemical 11 

 

 

       05  CÁC LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG  

             Fields of measurement                                             
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             ĐO LƯỜNG LỰC  

             Force 

 
* Máy thử độ bền kéo nén/ Tensile - compress testing machines             

* Phương tiện đo lực/ Force measuring instruments 

* Kích thủy lực/ Hydraulic jack 

* Kích căng cáp/ Hydraulic stressing deveice 

* Máy nén ba cạnh/ Tree sides compress testing machines 

* Máy nén điểm/ Point compress testing machines 

* Máy nén gối cầu/ Bearing compress testing machines 

* Máy đo độ dính bám/ Pull – off adhesion tester 

* Thiết bị thử cường độ kháng xuyên bê tông/ Intensity concrete penetration  resistance equipment 

* Dàn ép cọc, Robot ép cọc/ Pile penetration equipment, Staging self propelled pile 

* Búa thủy lực…. / Hydraulic hammer…..    
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             ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG  

             Mass 

 
* Cân phân tích/ Analytical balances              

* Cân kỹ thuật/ Technical balances 

* Cân đĩa/ Bench weight scales 

* Cân bàn/ Platform scales 

* Cân đồng hồ lò xo/ Spring dial scales 

* Cân treo/ Unequal level arm balances 

* Cân treo móc cẩu/ Crane scales 

* Cân phểu/ Hopper scales 
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             ĐO LƯỜNG NHIỆT  

             Temperatures 
 

* Bể điều nhiệt/ Constant temperature bath                                                            

* Tủ nhiệt/ Thermo chamber 

* Lò nung/ Furnace 

* Nồi hấp/ Autoclaves 

* Thiết bị thử độ bắt lửa/ Cleveland open cup flash point tester 

* Thiết bị thử độ hóa mềm/ Sofftening point test apparatus 

* Thiết bị thử độ giãn dài/ Dutility test apparatus 

* Tủ nhiệt ẩm (Tủ dưỡng mẫu,Tủ môi trường, Tủ vi khí hậu, Tủ lão hóa,…….) 

   Temperature Humidity Chambers              

* Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng/ Liquid in glass thermometers                          

* Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự/ Digital and analog thermometers 

* Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự/ Digital and analog thermometers indicators 

* Bộ chuyển đổi đo nhiệt độ/ Temperature transmitter 

* Nhiệt kế bức xạ công nghiệp/ Industrial radiation thermometer                
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             ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI  

             Length 
 

* Đồng hồ so/ Dial indicators                                                                                           

* Đầu đo chuyển vị điện tử/ Linear displacement sensors 

* Thiết bị thử độ kim lún, Vika/ Penetration test apparatus, Vika 

* Cần Benkelman/ Benkelman Beam 

* Thước cặp/ Vernier callipers 

* Phương tiện đo độ dày lớp phủ/ Coating thickness gauge 

* Máy siêu âm đo độ dày/ Ultrasonic thickness gauge 

* Thước vạch/ Line scale                
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             ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT  

             Pressure 

 
* Áp kế lò xo/ Pressure gauge with elastic sensing elements 

* Áp kế hiện số/ Pressure gauge with digital 

* Áp kế máy thử thấm/ Pressure gauge of permeability apparatus                                                                      

* Thiết bị đặt mức áp suất/ Pressure switchs 

* Thiết bị chuyển đổi áp suất/ Pressure transducer and transmitter 

* Đồng hồ đo chênh áp/ Differential pressure meters 

* Cảm biến áp suất/ Pressure sensors 
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             ĐO LƯỜNG ĐIỆN  

             Electricity 
 

* Phương tiện đo điện trở tiếp đất/ Earth resistance testers 

* Phương tiện đo điện trở cách điện/ Insulation resistance testers 

* Ampe kiềm/ Clamp meter 

* Đồng hồ vạn năng/ Digital multimeters 
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             ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH  

             Volume 
 

* Máy đo hàm lượng bọt khí trong bê tông/ Concrete air testing machine 

* Dụng cụ đo dung tích thí nghiệm/ Laboratory volumetric instruments 
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             ĐO LƯỜNG TẦN SỐ  

             Frequency 
 

* Máy ly tâm/ Centrifuge extractor 

* Máy xác định độ mài mòn/ Abrasion testing machine 

* Máy lắc, Máy vortes/ Shaker, Vortes meter 

* Máy thử mài mòn Los angeles/ Los angeles abrasion testing machine 

* Máy trộn vữa/ Cement mortar mixer 
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             ĐO LƯỜNG ĐỘ CỨNG  

             Hardness 
 

* Đồng hồ đo độ cứng/ Durometer hardness 

* Máy thử độ cứng/ Hardness testing machine 

* Thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nẩy/  

   Concrete strength test instruments with rebound method 
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             ĐO LƯỜNG MÔ MEN LỰC 

             MOMEN 
 

    * Dụng cụ đo mô men lực/ Torque measuring device 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ĐO LƯỜNG HÓA LÝ  

             Physics - Chemical 
 

* Phương tiện đo pH/ pH Meter                                                               

* Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường/  

   Refractometers for measurement of sugar content      

* Cân sấy ẩm/ Moisture analyzer balance                                                                           

* Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản, vật liệu                       

* Máy đo độ nhớt Brookfield/ Brookfield viscometer                                                                                                                      

* Máy đo độ nhớt Saybolt/ Saybolt viscometer                                                                                                                      

* Phương tiện đo độ đục của nước/ Turbidity meters                                                                                                                      

* Máy thử thấm ion clo/ Chloride ion penetration meter 

* Phương tiện đo độ dẫn điện/ Electrolytic conductivity meters 

* Bể nhớt động học/ Viscosity bath    
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